
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Câu 3. (1 điểm) Viết một câu có sử dụng hình ảnh so sánh (Sách HDTHTV3 tập 1B trang 79 ) 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA CUỐI NĂM 

Năm học : 2021 - 2022 

MÔN : TIẾNG VIỆT LỚP 2  

PHẦN I.  Đọc to (4 điểm) 

- Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng, tốc độ đạt yêu cầu (1đ) 

- Đọc đúng tiếng, từ không sai quá 5 tiếng (1đ) 

- Ngắt nghỉ hơi đúng các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa (1đ) 

- Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đọc (1đ) 

Phần II. Đọc hiểu (6đ)  

Bài 1:  (0,5 điểm)  Khoanh vào  A 

Bài 2: (0,5 điểm)  Khoanh vào  A 

Bài 3: (0,5 điểm)  Khoanh vào  C 

Bài 4: (1 điểm)  Từ chỉ hoạt động: cởi ,đắp 
Bài 5:  (0,5 điểm)  Khoanh vào  C 

Bài 6: (1 điểm) Điền đúng mỗi từ được (0,2 điểm)  

Từ chỉ sự vật: Thư viện, thủ thư, tàu biển, xe buýt, lạc đà. 
Từ chỉ hoạt động: Đọc ,nằm im, băng qua. 
 

Bài 7: (1 điểm)  Nối đúng mỗi từ được 0,25 đ 

Bài 8: (1 điểm)   

VD:  Én con thật là nhân hậu và hiếu thảo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Ma trận đề kiểm tra học kì I 
Môn Tiếng Việt :  lớp 2 

 
Mạnh kiến thức, kỹ năng Số câu và 

số điểm  Mức 1 Mức 2 Mức 3 Tổng 

Đọc đoạn văn: đọc đoạn văn trong phiếu đọc 
và trả lời 1 câu hỏi lên quan đến đoạn văn. Số câu 1 1  2 

 

Số điểm 3 1  4 

Đọc hiểu văn bản: Xác định được hình ảnh 
nhân vật, chi tiết trong bài đọc; nêu ý đúng 
nghĩa chi tiết, hình ảnh trong bài. 
- Nhận xét đơn giản một số hình ảnh, nhân vật 
hoặc chi tiết trong bài đọc; liên hệ chi tiết trong 
bài với thực tiễn để rút ra bài học đơn giản 

Số câu 2 1 1 4 

Số điểm 
1,0 1,0 1,0 

 
3,0 

Kiến thức Tiếng Việt: Nhận thức được các từ 
chỉ hoạt động, sự vật, đặc điểm 
- Biết cách dùng dấu phẩy, dấu chấm, dấu hỏi. 
-Đặt được câu theo mẫu: Ai làm gì? Ai là gì?... 

 
Số câu 
 

2 1 1 4 

Số điểm 1,0 1,0 1,0 3,0 

Tổng 
Số câu 4 3 2 8 
Số điểm 5,0 3,0 2,0 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


